
Đường kính trong của ống mềm (A) Đường kính ngoài của đầu nối (B)

4 4.6
6 6.9
8 8.8
9 9.9
10 11.0
12 13.0
15 16.2
19 20.5
22 23.1
25 26.3
32 33.6
38 39.9
50 52.5
63 66.2
75 78.8

Đầu nối chuyên dụng của TOYOX rất phù hợp với các ống mềm TOYOX. Nếu không có thông số cho các đầu nối chuyên dụng, 
hãy sử dụng đầu đuôi chuột bán sẵn trên thị trường. Sử dụng đầu đuôi chuột phù hợp với kích thước của ống mềm.

Lưu ý khi lắp đầu nối

○ Đảm bảo các đỉnh gờ của đầu nối đuôi chuột 
càng tròn càng tốt.

○ Tham khảo bảng ở bên phải để biết 
đường kính ngoài của đầu nối.

A B

4 ～   6 mm
8 ～ 10 mm

12 ～ 19 mm
22 ～ 75 mm

Tăng 15%
Tăng 10%
Tăng 8%
Tăng 5%

Đường kính ngoài của đầu nối (B)Đường kính trong của ống mềm (A)

Cung cấp 
0,3 R 
trở lên


